
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu: 

- Dự án: Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng công trình đường giao thông nông thôn 

tuyến bờ Tây kênh Xóm Huế (Kênh Giáo Bảy), ấp Mũi Tràm B (đoạn từ phần đất 

ông Nguyễn Thanh Điền đến phần đất bà Ngô Thị Luôl). 

- Gói thầu: Gói thầu 04: Thi công xây dựng công trình. 

- Địa điểm xây dựng: Ấp Mũi Tràm B, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau. 

- Loại công trình: Công trình giao thông. 

- Cấp công trình: Cấp IV. 

- Thời gian hoàn thành: 150 ngày. 

- Văn bản liên quan: 

+ Thông báo số 9886/VPCP-KHTH ngày 13/10/2025 của Văn phòng Chính 

phủ về việc ủy quyền báo cáo UBTVQH về tình hình thực hiện kế hoạch ĐTC năm 

2025 và dự kiến kế hoạch ĐTC năm 2026; 

+ Văn bản số 6000/STC-NS ngày 30/11/2025 của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau 

về việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2026; 

+ Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 16/06/2026 của Ủy ban nhân 

dân xã Đá Bạc về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng công trình đường 

giao thông nông thôn tuyến bờ Tây kênh Xóm Huế (Kênh Giáo Bảy), ấp Mũi Tràm 

B (đoạn từ phần đất ông Nguyễn Thanh Điền đến phần đất bà Ngô Thị Luôl); 

+ Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-BQLDA ngày 17/6/2026 của Giám đốc Ban 

Quản lý dự án xã Đá Bạc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa 

chữa, duy tu bảo dưỡng công trình đường giao thông nông thôn tuyến bờ Tây kênh 

Xóm Huế (Kênh Giáo Bảy), ấp Mũi Tràm B (đoạn từ phần đất ông Nguyễn Thanh 

Điền đến phần đất bà Ngô Thị Luôl); 

+ Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-BQLDA ngày 22/6/2026 của Giám đốc Ban 

Quản lý dự án xã Đá Bạc về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 04: Thi công xây 

dựng công trình thuộc Dự án Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng công trình đường giao 

thông nông thôn tuyến bờ Tây kênh Xóm Huế (Kênh Giáo Bảy), ấp Mũi Tràm B 

(đoạn từ phần đất ông Nguyễn Thanh Điền đến phần đất bà Ngô Thị Luôl); 

* Lưu ý: Các nhà thầu tham dự thầu nghiên cứu thực hiện các giải pháp 

tiết kiệm 5% khi chỉ định thầu, đấu thầu dự án theo Văn bản số 6000/STC-NS ngày 

30/11/2025 của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công 

năm 2026 (Đính kèm theo E-HSMT). 



2. Quy mô công trình, giải pháp xây dựng chủ yếu: 

2.1. Quy mô xây dựng: 

Tuyến đường được thiết kế sửa chữa, duy tu đạt tiêu chuẩn Đường giao thông 

nông thôn cấp C (GTNT C) theo TCVN 10380:2014 với các thông số cụ thể: 

- Tổng chiều dài tuyến: 2.942,95m. 

- Vận tốc thiết kế (Vtk): 15km/h. 

- Tải trọng trục khai thác tối đa: ≤2,5tấn. 

- Bề rộng nền đường (Bnền): 4,0m. 

- Bề rộng mặt đường (Bmặt): 3,0m. 

- Bề rộng lề đất hai bên (Blề): 2 x 0,5m = 1,0m. 

- Độ dốc ngang mặt đường: 2%. 

- Độ dốc ngang lề đất: 4%. 

- Loại kết cấu mặt đường: Áo đường cứng (Bê tông cốt thép). 

2.2. Giải pháp thi công: 

- Xem hồ sơ thiết kế - bản vẽ thi công đính kèm theo E-HSMT. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo 

ngày/tuần/tháng. 

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có 

yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến 

độ hoàn thành. 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 

1    

2    

…    

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các 

nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà 

không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn 

thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay 

nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy 



định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công 

trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các 

cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng. 

2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn 

chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu 

gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá 

cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ 

thể của vật tư, máy móc, thiết bị.  

3. Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản 

xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu 

cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc 

tương đương” sau nhãn hiệu, catalô nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương 

nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các 

vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc 

cho một nhà thầu nào đó.  

4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có); 

5. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì chủ 

đầu tư cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (sử dụng 

vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị được chứng nhận nhãn năng lượng, nhãn sinh thái, 

vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường, vật liệu có khả năng 

tái chế, tái sử dụng; biện pháp thi công nhằm hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô 

nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực tới mặt bằng, khu vực thi công…) 

nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế sự tham gia của 

nhà thầu. 

6. Đối với phạm vi công việc gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu 

ra, các yêu cầu về kỹ thuật do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra 

như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của công trình. Chủ đầu tư 

cũng cần nêu các tiêu chuẩn thi công nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn 

này không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể áp 

dụng các tiêu chuẩn khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương 

hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ bản, E-HSMT không cần nêu 

quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà 

thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích 

hợp để thực hiện gói thầu. 

Yêu cầu về kỹ thuật cần thể hiện các mức độ đáp ứng yêu cầu về kết quả đầu 

ra tương ứng với số tiền bị giảm trừ giá trị thanh toán trong quá trình khai thác công 

trình; yêu cầu về chất lượng, độ bền công trình và các yêu cầu khác. 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa 



trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật 

xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các 

tiêu chuẩn về phương pháp thử); 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

8. Yêu cầu về an toàn lao động; 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. 

13. Đấu thầu bền vững. 

1. Quy trình, Quy phạm, Tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công, nghiệm 

thu công trình; 

STT TIÊU CHUẨN SỐ HIỆU 

I Yêu cầu chung  

1 Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng thi 

công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 

06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 

2 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng- 

Nguyên tắc cơ bản 

TCVN 5637:1991 

3 Đánh giá chất lượng xây lắp- Nguyên tắc cơ bản TCVN 5638:1991 

4 Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TCVN 5640:1991 

5 Nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng 
TCXDVN 

371:2006 

6 Công trình xây dựng – Tổ chức thi công TCVN 4055:2012 

7 
Quy trình lập thiết kế  tổ chức xây dựng & thiết kế tổ 

chức thi công 
TCVN 4252:2012 

8 
Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 

nghiệm thu 

TCVN 9377-2012 

9 
Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và 

nghiệm thu. 

TCVN 4516:1988 



10 
Thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM trong xây 

dựng công trình giao thông 

TCCS 40: 

2022/TCĐBVN 

11 
Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu 

đường bê tông trong xây dựng công trình giao thông 
1951/QĐ-BGTVT 

12 Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ TCVN 7887:2018 

II Công tác trắc địa, định vị công trình  

1 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu 

cầu chung 

TCVN 9398:2012 

2 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công 

trình 

TCVN 9401:2012 

III Công tác đất  

1 Công tác đất – Thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 

2 Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu TCVN 9361:2012 

3 Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các 

lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường 
TCVN 8821:2011 

IV Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép  

1 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy 

phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 4453:1995 

2 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép –  Thi 

công và nghiệm thu 

TCVN 9115:2012 

3 Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2011 

4 Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu TCVN 9341:2012 

5 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá 

chất lượng và nghiệm thu 

TCVN 9340:2012 

6 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép –  

Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt 

TCVN 9345:2012 

7 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép –  

Hướng dẫn công tác bảo trì 

TCVN 9343:2012 

8 Bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt TCVN 3106:1993 

9 Bê tông nặng – Lấy mẫu chế tạo và bảo dưỡng mẫu TCVN 3105:1993 

V Về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.  

1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng 
QCVN 

18:2014/BXD 

2 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà 

và công trình 

QCVN 

06:2010/BXD 

3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện 
QCVN 

01:2008/BCT 



4 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với máy hàn điện và công việc hàn điện 

QCVN 

03:2011/BLĐTBX

H 

5 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động với 

thiết bị nâng 

QCVN 

07:2012/BLĐTBX

H 

6 
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng – Yêu cầu 

chung 
TCVN 5308-1991 

7 An toàn điện trong xây dựng TCVN 4036-1985 

8 An toàn cháy – Yêu cầu chung TCVN 3254-1989 

9 An toàn nổ – Yêu cầu chung TCVN 3255- 986 

10 An toàn lưới điện trong xây dựng TCVN 4086-1985 

11 Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn TCVN 4879:1989 

VI Về môi trường  

1 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh 

QCVN 

05:2009/BTNMT 

2 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh 

QCVN 

06:2009/BTNMT 

3 Quy chuẩn kỹ thuật QG về ngưỡng chất thải nguy hại 
QCVN 

07:2009/BTNMT 

4 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với bụi và 

các chất vô cơ 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

5 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với một số 

chất hữu cơ 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
QCVN 

24:2009/BTNMT 

7 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 
QCVN 

26:2010/BTNMT 

8 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 
QCVN 

27:2010/BTNMT 

9 Quy trình đánh giá tác động môi trường 22 TCN 242-1998 

Và các quy trình qui phạm, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan. 

Lưu ý: Các tiêu chuẩn áp dụng, nếu nhà nước đã ban hành các tiêu chuẩn 

thay thế, sửa đổi và đã có hiệu lực tại thời điểm thi công thì áp dụng các tiêu chuẩn 



thay thế, sửa đổi đó. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 

a. Yêu cầu chung:  

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 

trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các Quy trình, Quy phạm xây dựng 

hiện hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và 

theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn 

của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả 

các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và 

trong giai đoạn bảo hành, bên B phải: 

* Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. 

Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho 

người lao động. 

* Bằng mọi biện pháp hợp lý, bên B phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công 

trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận. 

- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật 

liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày 

khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng 

nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì bên B 

phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào 

thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời 

hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có 

kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ 

của bên B theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong 

thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.  

- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà theo 

ý kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không 

thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm việc ở 

công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài 

công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, 

bên B phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 



- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, bên 

B phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ. 

- Bên B chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu 

cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công  

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các 

vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ 

giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình 

sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết 

bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm 

vi công trường. 

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới 

công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho 

tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý. 

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất 

và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được đưa 

vào công trường. 

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 

không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu 

chịu. 

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi 

hỏi bồi hoàn thiệt haị theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong những 

trường hợp sau:  

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường 

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 

- Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, 

hồ sơ thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông 

số kỹ thuật của vật tư để Chủ đầu tư, tư vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị 

lắp đặt vào công trình không có sự đồng ý của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát thì không 

được thanh toán. 

- Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định 

kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung gian 

và sản phẩm cuối cùng. 

- Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần 

thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, 

chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định 



kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và 

chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. 

- Thông số kỹ thuật của các vật tư, thiết bị: 

Stt 
Tên vật tư, 

thiết bị 

Quy cách, thông 

số kỹ thuật  

Xuất xứ, chủng 

loại, nhãn hiệu, 

đơn vị cung cấp 

Tiêu chuẩn áp 

dụng 

1 Cát nền 

Nhà thầu nêu quy 

cách, thông số kỹ 

thuật vật tư theo hồ 

sơ thiết kế được 

phê duyệt 

Nhà thầu đề xuất 

về xuất xứ, chủng 

loại, nhãn hiệu, 

đơn vị cung cấp 

vật tư 

Nhà thầu nêu tiêu 

chuẩn áp dụng 

theo hồ sơ thiết 

kế và còn hiệu 

lực  

2 Cát vàng 

Nhà thầu nêu quy 

cách, thông số kỹ 

thuật vật tư theo hồ 

sơ thiết kế được 

phê duyệt 

Nhà thầu đề xuất 

về xuất xứ, chủng 

loại, nhãn hiệu, 

đơn vị cung cấp 

vật tư 

Nhà thầu nêu tiêu 

chuẩn áp dụng 

theo hồ sơ thiết 

kế và còn hiệu 

lực  

3 Đá 1x2 

Nhà thầu nêu quy 

cách, thông số kỹ 

thuật vật tư theo hồ 

sơ thiết kế được 

phê duyệt 

Nhà thầu đề xuất 

về xuất xứ, chủng 

loại, nhãn hiệu, 

đơn vị cung cấp 

vật tư 

Nhà thầu nêu tiêu 

chuẩn áp dụng 

theo hồ sơ thiết 

kế và còn hiệu 

lực  

4 
Xi măng 

PCB40 

Nhà thầu nêu quy 

cách, thông số kỹ 

thuật vật tư theo hồ 

sơ thiết kế được 

phê duyệt 

Nhà thầu đề xuất 

về xuất xứ, chủng 

loại, nhãn hiệu, 

đơn vị cung cấp 

vật tư 

Nhà thầu nêu tiêu 

chuẩn áp dụng 

theo hồ sơ thiết 

kế và còn hiệu 

lực  

5 Thép tròn 

Nhà thầu nêu quy 

cách, thông số kỹ 

thuật vật tư theo hồ 

sơ thiết kế được 

phê duyệt 

Nhà thầu đề xuất 

về xuất xứ, chủng 

loại, nhãn hiệu, 

đơn vị cung cấp 

vật tư 

Nhà thầu nêu tiêu 

chuẩn áp dụng 

theo hồ sơ thiết 

kế và còn hiệu 

lực  

6 Thép hình 

Nhà thầu nêu quy 

cách, thông số kỹ 

thuật vật tư theo hồ 

sơ thiết kế được 

phê duyệt 

Nhà thầu đề xuất 

về xuất xứ, chủng 

loại, nhãn hiệu, 

đơn vị cung cấp 

vật tư 

Nhà thầu nêu tiêu 

chuẩn áp dụng 

theo hồ sơ thiết 

kế và còn hiệu 

lực  

7 Thép tấm 

Nhà thầu nêu quy 

cách, thông số kỹ 

thuật vật tư theo hồ 

Nhà thầu đề xuất 

về xuất xứ, chủng 

loại, nhãn hiệu, 

Nhà thầu nêu tiêu 

chuẩn áp dụng 

theo hồ sơ thiết 



sơ thiết kế được 

phê duyệt 

đơn vị cung cấp 

vật tư 

kế và còn hiệu 

lực  

8 
Vải địa kỹ 

thuật 

Nhà thầu nêu quy 

cách, thông số kỹ 

thuật vật tư theo hồ 

sơ thiết kế được 

phê duyệt 

Nhà thầu đề xuất 

về xuất xứ, chủng 

loại, nhãn hiệu, 

đơn vị cung cấp 

vật tư 

Nhà thầu nêu tiêu 

chuẩn áp dụng 

theo hồ sơ thiết 

kế và còn hiệu 

lực  

9 

Cừ tràm 

L=4,7m đk 

ngọn ≥ 4,2cm 

Nhà thầu nêu quy 

cách, thông số kỹ 

thuật vật tư theo hồ 

sơ thiết kế được 

phê duyệt 

Nhà thầu đề xuất 

về xuất xứ, chủng 

loại, nhãn hiệu, 

đơn vị cung cấp 

vật tư 

Nhà thầu nêu tiêu 

chuẩn áp dụng 

theo hồ sơ thiết 

kế và còn hiệu 

lực  

10 

Cừ bạch đàn 

L=7m, đk 

ngọn ≥ 7cm 

Nhà thầu nêu quy 

cách, thông số kỹ 

thuật vật tư theo hồ 

sơ thiết kế được 

phê duyệt 

Nhà thầu đề xuất 

về xuất xứ, chủng 

loại, nhãn hiệu, 

đơn vị cung cấp 

vật tư 

Nhà thầu nêu tiêu 

chuẩn áp dụng 

theo hồ sơ thiết 

kế và còn hiệu 

lực  

11 

Carboncor 

Asphalt (loại 

CA 9,5) 

Nhà thầu nêu quy 

cách, thông số kỹ 

thuật vật tư theo hồ 

sơ thiết kế được 

phê duyệt 

Nhà thầu đề xuất 

về xuất xứ, chủng 

loại, nhãn hiệu, 

đơn vị cung cấp 

vật tư 

Nhà thầu nêu tiêu 

chuẩn áp dụng 

theo hồ sơ thiết 

kế và còn hiệu 

lực  

12 

Sơn lót, sơn 

phủ (Sơn phản 

quang) 

Nhà thầu nêu quy 

cách, thông số kỹ 

thuật vật tư theo hồ 

sơ thiết kế được 

phê duyệt 

Nhà thầu đề xuất 

về xuất xứ, chủng 

loại, nhãn hiệu, 

đơn vị cung cấp 

vật tư 

Nhà thầu nêu tiêu 

chuẩn áp dụng 

theo hồ sơ thiết 

kế và còn hiệu 

lực  

13 
Mê bồ, lưới 

mành 

Nhà thầu nêu quy 

cách, thông số kỹ 

thuật vật tư theo hồ 

sơ thiết kế được 

phê duyệt 

Nhà thầu đề xuất 

về xuất xứ, chủng 

loại, nhãn hiệu, 

đơn vị cung cấp 

vật tư 

Nhà thầu nêu tiêu 

chuẩn áp dụng 

theo hồ sơ thiết 

kế và còn hiệu 

lực  

14 Cao su 

Nhà thầu nêu quy 

cách, thông số kỹ 

thuật vật tư theo hồ 

sơ thiết kế được 

phê duyệt 

Nhà thầu đề xuất 

về xuất xứ, chủng 

loại, nhãn hiệu, 

đơn vị cung cấp 

vật tư 

Nhà thầu nêu tiêu 

chuẩn áp dụng 

theo hồ sơ thiết 

kế và còn hiệu 

lực  

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 

Nhà thầu phải trình bày rõ trình tự thi công cho từng công tác, từng hạng mục 

công trình. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 



Việc vận hành thử nghiệm các thiết bị công nghệ (nếu có) chỉ được thực hiện 

dưới sự chỉ đạo của các cán bộ kỹ thuật của nhà thầu và có mặt người đại diện của 

đơn vị chủ quản; 

Thử nghiệm các thiết bị công nghệ phải tiến hành theo đúng yêu cầu của thiết 

kế, phù hợp với qui trình thử nghiệm của từng loại thiết bị và các qui phạm nhà nước 

hiện hành; 

Trước khi thử nghiệm (không tải và có tải) phải: 

+ Trình bày cho những người tham gia thử nghiệm nắm được yêu cầu, trình tự 

công việc làm, những biện pháp bảo đảm an toàn lao động đã được duyệt; 

+ Thông báo cho những người làm việc ở khu vực gần nơi thử nghiệm biết thời 

gian bắt đầu và kết thúc của cuộc thử nghiệm; 

+ Kiểm tra lại các liên kết giữa thiết bị và bệ máy, tình trạng cách điện và tiếp 

địa của phần điện, trang thiết bị. Kiểm tra lại hệ thống khởi động, phanh hãm, các bộ 

phận đo kiểm tra và bảo vệ; 

+ Làm vệ sinh loại bỏ các vật lạ ra khỏi thiết bị; 

+ Kiểm tra sự hoàn hảo của hệ thống tín hiệu. Trong trường hợp cần thiết, phải 

đặt hệ thống tín hiệu báo động sự cố, tổ chức cấp cứu. 

+ Tất cả các đường ống và phụ kiện dẫn từ máy bơm, máy nén thủy lực, nén khí 

tới hệ thống thử nghiệm, trước khi đấu nối phải được thử nghiệm bằng phương pháp 

thủy lực; 

+ Trước khi chạy thử toàn bộ thiết bị, cần phải cho động cơ chạy không tải và 

chạy từng phần. Chạy thử thiết bị lần đầu nhất thiết phải chạy không tải, sau đó kiểm 

tra lại toàn diện khi đã dừng thiết bị hoàn toàn; 

+ Khi thử nghiệm các thiết bị công nghệ cấm: 

Để người đứng trước các cửa nắp, các mối liên kết bằng mặt bích của các thiết 

bị chịu áp lực; 

Tháo dỡ các che chắn bảo vệ; 

Khởi động thiết bị khi chưa được phép của người chỉ huy cuộc thử và khi chưa 

báo trước cho những người cùng tham gia; 

Mở các cửa nắp, làm vệ sinh và tra dấu mỡ cho thiết bị, tỳ tựa vào các pầhn 

chuyển động, làm việc ở phía trên và phía dưới của thiết bị,... khi thiết bị đang hoạt 

động. 

+ Việc sửa chữa các sai sót đã phát hiện được sau khi thử nghiệm phải do nhà 

thầu (đơn vị lắp đặt) giải quyết và chỉ sau khi đã dừng thiết bị hoàn toàn và ngừng 

việc cấp điện. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; 

Trên công trường tuân thủ các quy định cơ bản sau: 

- Không mang chất dễ cháy nổ vào công trường. 



- Không sử dụng lửa hoặc hút thuốc nơi có biển báo cấm hoặc cấm hút thuốc lá. 

- Vật tư, vật liệu dễ cháy được xếp riêng và theo đúng quy định. Thủ kho luôn 

nhắc nhở mọi người khi vào xuất nhập vật tư, vật liệu. 

- Tổ chức học cơ bản cách phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân trước 

khi vào thi công, sử dụng các vật liệu phòng cháy chữa cháy sẵn có tại công trường 

như nước, cát…. 

- Bố trí một bộ phận cứu hoả tại công trường để phòng cháy, chữa cháy. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

 Áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, không 

làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng và cá nhân khác do biện pháp thi công 

của nhà thầu gây ra. 

- Các biện pháp giảm thiểu: Tiếng ồn, Bụi, khói, Rung  

- Kiểm soát nước thải các loại 

- Kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hoá chất 

- Kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường 

8. Yêu cầu về an toàn lao động; 

Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công, nhà thầu phải: 

- Quan tâm đầy đủ đến an toàn của người làm việc trên công trường và bảo vệ 

công trình. 

- Cung cấp và bảo quản hệ thống chiếu sáng, bảo vệ rào tạm, hệ thống báo động 

cho bảo vệ an ninh công trình. 

* Quản lý an toàn trên công trường 

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động 

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công 

- An toàn giao thông ra vào công trường 

- Bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị   

* Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường: 

- Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề 

- Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh 

- An toàn cho cư dân xung quanh công trường 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 

Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ 

thi công cho gói thầu; Đồng thời nêu rõ Sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công 

trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, vật tư, thiết bị,Các đội, tổ 

thi công. 

Hồ sơ dự thầu phải đưa ra được biện pháp huy động hợp lý các nhân lực và thiết 

bị để thực hiện gói thầu. Số lượng và trình độ chuyên môn các nhân sự, nhân lực dự 



kiến huy động để bố trí cho gói thầu phải phù hợp với các công việc. Điều kiện năng 

lực và trình độ chuyên môn của chỉ huy trưởng công trường, cán bộ phụ trách kỹ 

thuật thi công, công nhân trực tiếp thi công phải có trình độ chuyên môn và tay nghề 

theo đúng quy định của HSMT. Nhà thầu phải đăng ký rõ họ tên, tuổi, trình độ chuyên 

môn của cán bộ chỉ huy trưởng công trường, cán bộ kỹ thuật chỉ đạo thi công, giám 

sát chất lượng từng hạng mục công trình thuộc gói thầu trong HSDT và phải có bản 

sao công chứng các văn bằng tốt nghiệp đính kèm theo yêu cầu của HSMT.  

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về các số liệu kê khai trong HSDT, trong quá 

trình thi công bên mời thầu có thể kiểm tra đột xuất về các chứng chỉ của cán bộ kỹ 

thuật và công nhân thi công gói thầu. Nếu nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu của 

bên mời thầu thì bên mời thầu có quyền đình chỉ thi công và nhà thầu phải có trách 

nhiệm thay thế số cán bộ, công nhân khác đáp ứng yêu cầu như HSMT. 

Nhà thầu phải kê khai năng lực thiết bị theo yêu cầu của HSMT về số lượng, 

chủng loại, chất lượng của thiết bị, hình thức sở hữu của thiết bị bố trí cho gói thầu. 

Đối với thiết bị thuộc sở hữu phải có hóa đơn hoặc hợp đồng mua bán kèm theo; đối 

với thiết bị đi thuê phải có hợp đồng thỏa thuận giữa 02 bên và hồ sơ chứng thực của 

thiết bị kèm theo. 

Các bản kê khai và bố trí trang thiết bị thi công, thí nghiệm kiểm tra và nhân 

lực sẽ đảm nhận nhiệm vụ thi công phải đảm bảo tính khả thi. Nhà thầu trúng thầu, 

khi thi công mà bố trí khác đi phải được sự thống nhất của chủ đầu tư sau khi đã 

được cấp quyết định đầu tư cho phép. 

Hàng ngày (nếu một dây chuyền công việc giống nhau thì trong ngày đầu của 

thời gian đó) người chỉ huy công trường phải vạch kế hoạch thực hiện từng công 

việc, xác định rõ khối lượng thực hiện để dự kiến số lượng, chất lượng máy móc thiết 

bị thi công, công tác thí nghiệm, nhân lực, công nghệ thi công, chất lượng phải đạt 

được. 

Kế hoạch đó phải được giao cho đội trưởng (hay tổ, nhóm) thi công và đưa vào 

sổ nhật ký công trường, đồng thời giao cho giám sát một bản. Khi kết thúc thời gian 

đó phải đưa số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi.  

Kế hoạch huy động thiết bị máy móc phải hợp lý và đáp ứng tiến độ thi công 

công trình; toàn bộ các loại máy móc, thiết bị phục vụ thi công phải phù hợp với điều 

kiện kỹ thuật của gói thầu và phải do những công nhân lành nghề được đào tạo đúng 

ngành nghề trực tiếp vận hành. Bên mời thầu sẽ loại bỏ bất cứ máy móc, nhân công 

nào không tuân thủ hay không phù hợp với điều kiện kỹ thuật và có quyền yêu cầu 

di dời, thay thế.  

Trước khi thi công hạng mục công trình hay một bộ phận công trình quan trong, 

kỹ thuật phức tạp, nhà thầu phải lập thiết kế biện pháp thi công chi tiết trình tư vấn 

giám sát chấp nhận thì mới được triển khai thi công và đó là căn cứ để thực hiện 

kiểm tra nghiệm thu. Trong đó cần kể rõ số lượng, chất lượng về các máy móc thi 

công và các kiểm tra thí nghiệm, về nhân lực,… đúng theo nội dung của HSDT. 



Khi nhà thầu trúng thầu không thực hiện đúng các nội dung như đã đăng ký 

trong HSDT, bên mời thầu có quyền đình chỉ thi công công trình và yêu cầu nhà thầu 

thực hiện đúng như đã đăng ký. Nếu nhà thầu không thực hiện, bên mời thầu báo cáo 

cấp có thẩm quyền để hủy bỏ hợp đồng.   

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;  

Nhà thầu cần nghiên cứu kỹ HSMT, đặc biệt đối với hồ sơ thiết kế BVTC được 

duyệt và khảo sát hiện trường để xem xét địa hình, địa chất gói thầu và khu vực xung 

quanh, xác định mặt bằng thi công, làm lán trại và các điều kiện khác để có thông tin 

cần thiết giúp cho việc chuẩn bị HSDT chính xác và phù hợp với thực tế, hạn chế 

những sai sót cho nhà thầu, phát hiện và đề xuất những biện pháp thi công đạt tiến 

độ, chất lượng cao.  

Trong trường hợp khi nghiên cứu hồ sơ và khảo sát hiện trường thấy có những 

vấn đề chưa rõ trong HSMT, những sai khác giữa hồ sơ thiết kế BVTC với HSMT 

hoặc thực tế hiện trường, … nhà thầu cần trao đổi ngay bằng văn bản, fax, e-mail với 

bên mời thầu để bên mời thầu nghiên cứu giải đáp kịp thời bằng văn bản, fax cho tất 

cả nhà thầu được biết. 

Nội dung yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng 

mục:  

- Giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục kèm theo sơ đồ công nghệ thi công 

đối với các loại công việc phức tạp.  

- Sơ đồ tổ chức quản lý công trường trong đó thể hiện trình tự kế hoạch rõ ràng, 

hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế thi công, nêu mối quan hệ với cơ quan có liên 

quan như: chủ đầu tư, tư vấn, giám sát,... 

- Sơ đồ tổ chức mặt bằng và biện pháp thi công hợp lý: mặt bằng giao thông, 

điện nước thi công, giải pháp khắc phục khó khăn hiện trường,… 

- Biện pháp bảo đảm giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phòng 

chống cháy nổ. Trong biện pháp an toàn lao động phải nêu rõ biện pháp bảo đảm an 

toàn công trình, an toàn thiết bị, an toàn cho người,… 

- Biện pháp quản lý chất lượng của nhà thầu. Các chỉ tiêu chất lượng công trình 

chủ yếu nhà thầu sẽ thực hiện. 

- Biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn công trình kèm theo biểu đồ 

phân bổ nhân lực và máy móc, thiết bị thi công tương ứng. Biểu đồ thi công có thể 

lập theo sơ đồ ngang, trên đó ghi rõ số lượng, công suất các loại máy, thiết bị chủ 

yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động của đơn vị. Các nội dung phải phù hợp 

với thời gian thi công. 

- Nhà thầu cần thuyết minh cụ thể về các thiết bị thi công, các thiết bị kiểm tra 

và nguồn cung cấp vật tư, nguyên liệu, quy cách phẩm chất của chúng được sử dụng 

vào công trình. 

Bên mời thầu mong muốn nhận được đơn dự thầu kèm theo HSDT với những 



nội dung phong phú, những đề xuất biện pháp thi công công trình đạt chất lượng cao, 

biện pháp bảo vệ môi trường, tiến độ thi công nhanh trên cơ sở các phương pháp 

luận, luận cứ khoa học và phù hợp thực tế. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 

Nhà thầu phải trình bày quy trình quy trình quản lý chất lượng thi công cho gói 

thầu này, cụ thể như sau : 

+ Quản lý chất lượng: 

- Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu 

kho, bảo quản  

- Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công : Quy trình lập biện pháp thi 

công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu  

- Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão 

- Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình 

+ Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán 

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu: Không. 

13. Đấu thầu bền vững: Không. 

IV. Các bản vẽ 

Nhà thầu sẽ được cung cấp 01 bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hoàn chỉnh đã 

được Chủ đầu tư phê duyệt (các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên 

Hệ thống) khi tham dự thầu trên http://www.muasamcong.mpi.com.vn. 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1  Bản vẽ TKTC Năm 2026 
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